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CHƯƠNG TRÌNH

 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
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của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Viên chức đo đạc bản đồ viên hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực đo đạc bản đồ (sau đây viết tắt là viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ) nhưng tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành khác (không phải chuyên ngành trắc địa, bản đồ, viễn thám, đất đai, địa chính, địa lý) phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành đo đạc bản đồ.
- Người có nguyện vọng làm việc (tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, chuyển đổi vị trí công tác) ở chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ nhưng tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành khác cần hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cùa viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
2.1. Mục tiêu chung

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành đo đạc bản đồ (sau đây viết tắt là Chương trình) nhằm trang bị, cập nhật cho học viên những kiến thức cơ bản về chuyên ngành đo đạc bản đồ và bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.
- Giúp học viên hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định để có cơ sở bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.
2.2. Mục tiêu cụ thể
a) Kiến thức: Hiểu được những kiến thức cơ bản về nguyên lý nghiên cứu bề mặt hình học và vật lý trái đất; các hệ quy chiếu, các phép chiếu, các hệ tọa độ trong đo đạc bản đồ, cơ sở bản đồ; lý thuyết sai số và xử lý số liệu; cơ sở lý thuyết các phương pháp thu nhận thông tin không gian; cơ sở dữ liệu thông tin địa lý.
b) Kỹ năng: hình thành kỹ năng trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức; đặc biệt là các kỹ năng: đo đạc và xử lý được số liệu GNSS; khai thác và xử lý ảnh viễn thám; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý; tích hợp được công nghệ 3S trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường.
c) Thái độ, hành vi: giúp cho học viên nhận thức rõ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ, từ đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm và có phẩm chất đạo đức, hành vi, thái độ làm việc phù hợp trong hoạt động nghề nghiệp.
III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Phương pháp thiết kế Chương trình thông qua các chuyên đề được sắp xếp theo thứ tự từ kiến thức cơ bản đến kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành nhằm tạo điều kiện dễ dàng điều chỉnh và đổi mới nội dung từng chuyên đề mà không làm ảnh hưởng tới kết cấu chung của Chương trình; trong mỗi phần kiến thức có các chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất hoạt động nghề nghiệp của viên chức tài nguyên và môi trường.
IV. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

4.1. Khối lượng kiến thức

Ngoài nội dung đi nghiên cứu thực tế và kiểm tra, Chương trình bồi dưỡng gồm 08 chuyên đề giảng dạy và được chia thành 02 phần chính sau:

- Phần 1. Kiến thức cơ bản, gồm 3 chuyên đề giảng dạy.

- Phần 2. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành, gồm 5 chuyên đề giảng dạy.

4.2. Thời gian

Thời gian của toàn bộ Chương trình bồi dưỡng là 2 tuần (10 ngày làm việc) với tổng thời lượng là 80 tiết (2 tuần x 5 ngày/tuần x 8 tiết/ngày), trong đó:

	- Kiến thức cơ bản                                        
	28 tiết

	- Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành
	36 tiết

	- Đi nghiên cứu thực tế
	08 tiết

	- Kiểm tra
	04 tiết

	- Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ
	04 tiết

	Tổng cộng
	80 tiết


4.3. Cấu trúc chương trình

Phần 1

Kiến thức cơ bản
	STT
	Chuyên đề, hoạt động
	Số tiết

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, thực hành

	1
	Kiến thức nhập môn về Đo đạc và Bản đồ 
	16
	8
	8

	2
	Cơ sở lý thuyết các phương pháp thu nhận thông tin không gian
	8
	5
	3

	3
	Hệ thống thông tin địa lý
	4
	2
	2

	
	Tổng cộng
	28
	15
	13


Phần 2

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành
	STT
	Chuyên đề
	Số tiết

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thảo luận, thực hành

	1
	Đo đạc và xử lý số liệu GNSS
	8
	4
	4

	2
	Khai thác và xử lý ảnh viễn thám
	8
	4
	4

	3
	Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý
	8
	4
	4

	4
	Tích hợp các công nghệ 3S (GNSS, RS, GIS) trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường
	8
	4
	4

	5
	Tiêu chuẩn, quy phạm trong đo đạc bản đồ
	4
	2
	2

	
	Tổng cộng
	36
	18
	18


Phần 3

Đi nghiên cứu thực tế và kiểm tra
	STT
	Hoạt động
	Số tiết

	1
	Đi nghiên cứu thực tế
	8

	2
	Kiểm tra 
	4

	3
	Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ
	4

	Tổng cộng
	            16


V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ

5.1. Đối với việc biên soạn

Các chuyên đề phải bảo đảm cập nhật, cung cấp cho học viên những kiến thức mới; rèn luyện, phát triển các kỹ năng cần thiết, phù hợp với đối tượng học viên và bảo đảm các các yêu cầu sau:

- Bố trí hợp lý và khoa học giữa các phần kiến thức, nội dung được xác định, lựa chọn trên nguyên tắc đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ chuyên ngành khí tượng thủy văn, bảo đảm không trùng lặp với chương trình, tài liệu bồi dưỡng khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp.

- Các chuyên đề phải được biên soạn một cách khoa học, gắn lý luận với thực tiễn điều hành, tổ chức, quản lý của cán bộ chuyên ngànhđo đạc bản đồ.
- Bảo đảm tính hiện đại của nội dung Chương trình bồi dưỡng trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa, phù hợp với xu thế phát triển của Ngành. 

- Nội dung trong từng chuyên đề phải logic, có mối liên hệ với nhau, dễ hiểu, tránh trùng lắp và dễ vận dụng.

- Cân đối, hợp lý giữa lý thuyết và thảo luận.

- Mỗi chuyên đề cần có câu hỏi thảo luận hoặc bài tập tình huống thực hiện trên lớp tùy theo nội dung từng chuyên đề; có danh mục tài liệu tham khảo sau mỗi chuyên đề.

- Thiết thực, hiệu quả để sau khi học xong, học viên có thể vận dụng được trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân.

5.2.  Đối với việc giảng dạy

- Sử dụng phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm kết hợp với việc sử dụng công nghệ mới, phát huy tính chủ động và tư duy sáng tạo của học viên. Giảng viên truyền đạt vừa đủ những kiến thức cơ bản gắn với thực tế hoạt động của cán bộ chuyên ngành đo đạc bản đồ; tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên và học viên.

- Giảng viên phải có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực nhóm chuyên đề được phân công giảng dạy.
5.3. Đối với việc học tập của học viên

- Học viên phải bố trí công việc ở cơ quan để tham gia đầy đủ khóa học, không được nghỉ quá 20% buổi học.

- Học viên phải nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, tham gia thảo luận trên lớp, làm bài tập tình huống theo yêu cầu nội dung bài giảng do giảng viên nêu ra.

VI. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

- Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Đánh giá thông qua bài kiểm tra viết hoặc thực hành, chấm theo thang điểm 10; học viên nào không đạt điểm 5 trở lên phải kiểm tra lại.

- Học viện phải tham gia học tập đầy đủ các nội dung của Chương trình bồi dưỡng, có đủ các bài kiểm tra theo quy định và phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên mới được cấp chứng chỉ.
VII. CHỨNG CHỈ

- Căn cứ kết quả đánh giá học tập tại Mục VII của Chương trình bồi dưỡng này, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ “Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngànhđo đạc bản đồ”.

- Việc in, cấp và quản lý chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
VIII. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CHÍNH CÁC CHUYÊN ĐỀ

Phần 1

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Chuyên đề 1

Kiến thức nhập môn về Đo đạc và Bản đồ

1. Nguyên lý nghiên cứu bề mặt hình học và vật lý trái đất

1.1. Cách tiếp cận truyền thống
1.2. Cách tiếp cận hiện đại

2. Hệ quy chiếu,  hệ tọa độ,  phép chiếu 

2.1. Hệ tọa độ

2.2. Hệ quy chiếu
2.3. Phép chiếu

3. Cơ sở bản đồ

3.1. Giới thiệu chung về bản đồ

3.2. Ngôn ngữ của bản đồ

3.3. Cơ sở toán học của bản đồ
3.4. Các phương pháp biểu thị nội dung bản đồ

4. Lý thuyết sai số và xử lý số liệu
4.1 Lý thuyết sai số

4.2 Bình sai điều kiện

4.3 Bình sai giáp tiếp
Chuyên đề 2

Cơ sở lý thuyết các phương pháp thu nhận thông tin không gian

1. Phương pháp đo góc, cạnh và độ cao theo  công nghệ truyền thống

1.1 Phương pháp đo góc

1.2 Phương pháp đo cạnh

1.3 Phương pháp đo cao

2. Cơ sở lý thuyết  của định vị thiên văn

2.1 Nguyên lý xác định độ vĩ địa lý

2.2 Nguyên lý xác định độ kinh địa lý

2.3 Nguyên lý xác định góc phương vị mục tiêu

3. Phương pháp định vị vệ tinh (GNSS)

3.1 Cấu trúc chung của hệ thống GNSS

3.2 Trị đo và các nguồn sai số trong định vị  GNSS

3.3 Các phương pháp định vị

3.4 Phương pháp xử lý số liệu

4. Giao thoa vô tuyến cạnh đáy dài (VLBI) và giao thoa vô tuyến đối với cạnh đáy trái đất – vệ tinh
4.1 Giao thoa vô tuyến cạnh đáy dài (VLBI)

4.2 Đo dài bằng laze tới Mặt Trăng (LLR)

4.3 Đo dài bằng  laze tới vệ tinh (SLR)

5. Phương pháp phương pháp giao thoa khẩu độ tổng hợp

5.1 Công nghệ Sar và Insar
5.2 Nguyên lý của phương pháp giao thoa khẩu độ tổng hợp

6. Cơ sở lý thuyết phương pháp đo cao vệ tinh

6.1 Nguyên lý đo cao vệ tinh

6.2 Các hệ thống đo cao vệ tinh
7. Cơ sở lý thuyết phương pháp đo trọng lực

7.1 Đo trọng lực trực tiếp

7.2 Đo trọng lực hàng không
7.3 Đo trọng lực vệ tinh

8. Phương pháp sử dụng ảnh viễn thám

8.1 Sử dụng ảnh chụp/quét từ mặt đất

8.2 Sử dụng ảnh hàng không
8.3 Sử dụng ảnh vệ tinh
Chuyên đề 3

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý
1.1. Khái niệm 

1.2. Các thành tố của GIS

1.3. Chức năng của GIS

1.4. Các ứng dụng cơ bản của GIS

2. Mô hình và cấu trúc dữ liệu thông tin địa lý

2.1 Các khái niệm cơ sở

2.2 Mô hình thông tin không gian

2.3 Mô hình dữ liệu raster

2.4 Mô hình dữ liệu vectơ

2.5 Mô hình dữ liệu lưới tam giác không đều

2.6 Chuyển đổi dữ liệu dạng vectơ sang raster và ngược lại

3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4. Các phần mềm thông dụng 

Phần 2

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH
Nội dung các chuyên đề của Phần này tùy thuộc vào trình độ của học viên (trung cấp, cao đẳng, đại học) và tính chất hoạt động nghề nghiệp của học viên; những gợi ý của các chuyên đề chỉ nhằm hỗ trợ cho quá trình xây dựng và trình bày báo cáo.
Chuyên đề 4
Đo đạc và xử lý số liệu GNSS
1. Máy thu GNSS

1.1 Cấu tạo chung của máy thu GNSS

1.2 Phân loại máy thu GNSS
2. Đo GNSS

2.1  Đo tĩnh 

2.2  Đo động
2.3  Đo bán động

3. Sử dụng các hệ thống tăng cường trong định vị GNSS

3.1 Hệ thống tăng cường mặt đất

3.2 Hệ thống tăng cường đặt trên máy bay

3.3 Hệ thống tăng cường đặt trên vệ tinh

4. Xử lý số liệu GNSS


4.1 Cơ sở lý thuyết xử lý số liệu GNSS


4.2 Thực hành xử lý số liệu GNSS bằng phần mềm

Chuyên đề 5
Khai thác và xử lý ảnh viễn thám
1. Khai thác

1.1 Khai thác ảnh mặt đất

1.2 Khai thác ảnh hàng không

1.3 Khai thác ảnh vệ tinh

2. Xử lý ảnh viễn thám

2.1  Xử lý ảnh mặt đất

2.2  Xử lý ảnh hàng không

2.3  Xử lý ảnh vệ tinh

Chuyên đề 6
Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý
1. Khái niệm và vai trò của cơ sở dữ liệu nền địa lý

1.1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu nền địa lý

1.2 Vai trò của cơ sở dữ liệu nền địa lý

2. Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý 

1.3 Quy định về mô hình cấu trúc và nội dung dữ liệu nền địa lý 

2.2 Quy định về thu nhận dữ liệu nền địa lý 

2.3. Quy định về chất lượng dữ liệu nền địa lý 

2. 4 Quy định về trình bày dữ liệu nền địa lý

2.5. Quy định kỹ thuật về lược đồ GML áp dụng trong phân phối dữ liệu nền địa lý 

2.6. Quy định về mô hình khái niệm dữ liệu không gian, mô hình khái niệm dữ liệu thời gian, phương pháp lập danh mục đối tượng địa lý 

3. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý
3.1 Quy trình công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý 1:2.000 và lập mô hình số địa hình từ ảnh hàng không

3.2 Quy trình công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý 1:10.000 và lập mô hình số địa hình từ nội dung bản đồ địa hình

3.3 Quy trình công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý 1:2.000 và lập mô hình số địa hình từ dữ liệu Lidar:

Chuyên đề 7
Tích hợp các công nghệ 3S trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường

1. Tích hợp công nghệ 3S trong nghiên cứu về môi trường
2. Tích hợp công nghệ 3S trong nghiên cứu về đất đai
3. Tích hợp công nghệ 3S trong nghiên cứu về tài nguyên nước

4. Tích hợp công nghệ 3S trong nghiên cứu về địa chất khoáng sản

5. Tích hợp công nghệ 3S trong nghiên cứu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
6. Tích hợp công nghệ 3S trong nghiên cứu về khí tượng thủy văn

7. Tích hợp công nghệ 3S trong nghiên cứu tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi  trường biển và hải đảo

8. Tích hợp công nghệ 3S trong nghiên cứu về biến đổi khí hậu

Chuyên đề 8
Quy chuẩn, quy phạm trong đo đạc và bản đồ
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 11:2008/BTNMT về xây dựng lưới độ cao, 

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 04:2009/BTNMT về xây dựng lưới tọa độ 
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:  QCVN 42:2012/BTNMT về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

4. Các tiêu chuẩn, quy phạm khác 

Phần 3

ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ VÀ
Mục 1

Đi nghiên cứu thực tế

1. Mục đích

a) Quan sát, trao đổi kinh nghiệm công tác qua thực tiễn tại cơ quan, đơn vị cụ thể.

b) Giúp kết nối giữa lý thuyết và thực hành.

2. Yêu cầu

a) Giảng viên giới thiệu và thống nhất với học viên các nội dung cần được trao đổi đối với cơ quan, đơn vị đến tham quan thực tế.

b) Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc vấn đề cần làm rõ trong quá trình đi thực tế.

3. Hướng dẫn

a) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bố trí tổ chức và sắp xếp đi thực tế cho học viên.

b) Cơ quan, đơn vị có học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

Mục 2

Kiểm tra hoặc thực hành
1. Mục đích

a) Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu thập được từ Chương trình.

b) Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đã đạt được sau khi tham gia Chương trình.

c) Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được vào thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của viên chức.

2. Yêu cầu

a) Cuối khóa học, học viên phải làm bài kiểm tra viết hoặc thực hành; trong đó, học viên cần có sự liên hệ giữa những kiến thức và kỹ năng thu nhận được với thực tế công việc được giao.

b) Các yêu cầu, hướng dẫn cụ thể sẽ thông báo cho học viên khi bắt đầu học.

3. Hướng dẫn

a) Tổ chức thực hiện đúng yêu cầu của bài kiểm tra viết hoặc thực hành theo quy định.

b) Về nội dung, hình thức và thời gian của bài kiểm tra viết hoặc thực hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quy định bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu nêu trên.

4. Xếp loại

a) Giỏi: 9 - 10 điểm;

b) Khá: 7 - 8 điểm;

c) Trung bình: 5 - 6 điểm;

d) Không đạt: dưới 5 điểm.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Chương trình bồi dưỡng này, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ tổ chức Chương trình bồi dưỡng xây dựng kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt./.
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